	STT
	TÍNH NĂNG
	SMAll
	MEDI
	BIG
	MAX

	A
	CHI PHÍ TRỌN BỘ WEBSITE
	
	
	
	

	
	Đăng ký gói 1 năm
	560.000
	1.390.000
	3.100.000
	5.870.000

	
	Đăng ký gói 2 năm + 3 tháng
	1.120.000
	2.780.000
	6.200.000
	11.740.000

	
	Đăng ký gói 3 năm + 6 tháng
	1.680.000
	4.170.000
	9.300.000
	17.610.000

	B
	WEBSITE
	
	
	
	

	
	HỆ THỐNG WEBSITE
	
	
	
	

	1
	Gắn tên miền riêng
	
	✓
	✓
	✓

	2
	Giao diện đa dạng tùy chọn 300 giao diện
	✓
	✓
	✓
	✓

	3
	Giao diện phù hợp tất cả các loại màn hình (responsive )
	✓
	✓
	✓
	✓

	4
	Tùy biến các phần bố cục trang không cần biết về code
	✓
	✓
	✓
	✓

	5
	Tùy biến màu tại trang chủ và tất cả các trang con
	✓
	✓
	✓
	✓

	6
	Tùy chỉnh menu icon menu website
	✓
	✓
	✓
	✓

	7
	Đa ngôn ngữ ( website chọn hiển thị nhiều ngôn ngữ cho khách )
	✓
	✓
	✓
	✓

	8
	Chỉnh sửa trang chủ theo yêu cầu
	✓
	✓
	✓
	✓

	9
	Chỉnh sửa tùy biến phần chân trang ( footer )
	✓
	✓
	✓
	✓

	10
	SSD Hosting tốc độ cao 100Mbps Internet
	✓
	✓
	✓
	✓

	11
	Dung lượng hosting
	2G
	4G
	8G
	20G

	12
	Băng thông website 
	20G
	unlimited
	unlimited
	unlimited

	13
	Email riêng kèm theo tên miền
	✓
	✓
	✓
	✓

	14
	Không giới hạn số lượng trang , bài viết , sản phẩm.
	
	✓
	✓
	✓

	15
	Kết nối website với google analytic
	✓
	✓
	✓
	✓

	16
	Kết nối website với facebook
	✓
	✓
	✓
	✓

	17
	Kết nối website với twitter
	✓
	✓
	✓
	✓

	18
	Kết nối website với G+
	✓
	✓
	✓
	✓

	19
	Tích hợp cổng thanh toán ngân hàng Nội địa
	
	✓
	✓
	✓

	20
	Tích hợp icon điện thoại
	✓
	✓
	✓
	✓

	21
	Tích hợp form liên hệ
	✓
	✓
	✓
	✓

	22
	Tích hợp facebook manager
	✓
	✓
	✓
	✓

	23
	Tích hợp Live chat tương tác online khách hàng
	✓
	✓
	✓
	✓

	24
	Tính hợp banner popup tạo thông báo
	✓
	✓
	✓
	✓

	25
	Tính hợp app gửi mail khách hàng
	✓
	✓
	✓
	✓

	26
	Tích hợp banner flash động
	✓
	✓
	✓
	✓

	27
	Tích hợp phần mềm SEO
	✓
	✓
	✓
	✓

	28
	Tích hợp phần mềm bảo mật 
	✓
	✓
	✓
	✓

	29
	Tích hợp đăng bài viết tự động
	✓
	✓
	✓
	✓

	30
	Tích hợp bản đồ web Sitemaps
	✓
	✓
	✓
	✓

	


	
	
	
	
	

	
	HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE
	
	
	
	

	1
	Quản lý sản phẩm
	✓
	✓
	✓
	✓

	2
	Quản lý khách hàng - user
	
	✓
	✓
	✓

	3
	Quản trị hệ thống
	✓
	✓
	✓
	✓

	4
	API kết nối hệ thống
	✓
	✓
	✓
	✓

	5
	Quản lý số lượng tri cập web
	✓
	✓
	✓
	✓

	6
	Quản lý đơn hàng
	✓
	✓
	✓
	✓

	7
	Quản lý tồn kho
	
	✓
	✓
	✓

	8
	Quản lý báo cáo bán hàng
	
	✓
	✓
	✓

	9
	Xử lý đơn hàng
	✓
	✓
	✓
	✓

	10
	Quản lý tự động gởi mail khi khách đặt hàng
	✓
	✓
	✓
	✓

	11
	Quản lý mail đơn hàng chưa xử lý
	✓
	✓
	✓
	✓

	12
	Phân quyền quản trị thành viên
	✓
	✓
	✓
	✓

	13
	Quản trị đơn đặt hàng khách hàng
	✓
	✓
	✓
	✓

	14
	Liên kết sản phẩm đến các nền tảng
	✓
	✓
	✓
	✓

	15
	Tích hợp nhà vận chuyển giaohangnhanh.vn
	
	✓
	✓
	✓

	16
	Tích hợp nhà vận chuyển giaohangtietkiem.vn
	
	✓
	✓
	✓

	17
	Tích hợp nhà vận chuyển 5giay.vn
	
	✓
	✓
	✓

	18
	Thống kê bán hàng hàng tháng
	
	✓
	✓
	✓

	19
	Thích hợp thuế cho doanh nghiệp
	
	✓
	✓
	✓

	20
	Tích hợp mã khuyến mại đổi điểm
	
	✓
	✓
	✓

	
	HỆ THỐNG NÂNG CAO
	
	
	
	

	1
	Chứng chỉ bảo mật ssl doanh nghiệp
	
	
	✓
	✓

	2
	Email server
	
	
	Yêu cầu
	✓

	3
	[bookmark: _GoBack]Tổng đài ảo ( Tích hợp đầu số tổng đài 1800XX gắn vào website )
	
	
	Yêu cầu
	✓

	4
	SMS bandname ( tin nhắn thương hiệu )
	
	
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	5
	Dịch vụ CDN
	
	
	Yêu cầu
	Yêu cầu

	6
	Thuê chổ đặt server
	
	
	Yêu cầu
	Yêu cầu



